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BẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU HỶ LÂM MÔN 2025 

 

STT 
MÃ 

BÁNH 
TÊN BÁNH 

TRONG 
 LƯỢNG 

GIÁ BÁN LẺ (CÓ 
VAT) 

BÁNH LẺ TÙY CHỌN 

1 AA 
Đặc Biệt Vi Cá Gà Quay 2 Trứng 

特別加頭喜臨門翅月 
250g 244,000 

2 9A 
Đặc Biệt Hạt Sen 2 Trứng 

特別加頭雙王蓮蓉 
250g 190,000 

3 2A 
Đặc Biệt Đậu Xanh 2 Trứng 

特別加頭雙王荳蓉 
250g 175,000 

4 A 
Đặc Biệt Gà Quay Jambon 2 Trứng 

特別加頭雙王燒雞 
250g 211,000 

5 66 
Gà Quay Jambon 2 Trứng 

雙王燒雞 
220g 194,000 

6 11 
Thập Cẩm Đặc Biệt 2 Trứng 

什錦特別雙鳳月 
220g 177,000 

7 NT 
Hạt Sen Nhân Phô Mai Nấm Truffle 

蓮蓉芝士黑松露 
220g 211,000 

8 6D 
Gà Quay Tiêu Đen 2 Trứng NEW 

雙王黑椒燒雞 
220g 205,000 

9 DT 
Nhân Dừa Và Thơm 0 Trứng NEW 

鳳梨椰蓉 
220g 180,000 

10 TT 
Than Tre Nhật 2 Trứng 

雙王日本黑炭竹 
220g 197,000 

11 OL 
Trà Oolong Thượng Hạng 2 Trứng 

上等烏龍茶 
220g 197,000 

12 99 
Hạt Sen 2 Trứng 

雙王蓮蓉 
220g 165,000 

13 22 
Đậu xanh 2 Trứng 

雙王荳蓉 
220g 150,000 

14 88 
Nhân Dừa 2 Trứng 

雙王椰蓉 
220g 150,000 

15 33 
Đậu Đỏ 2 Trứng 

雙王荳沙 
220g 150,000 

16 55 
Khoai Môn 2 Trứng 

雙王芋蓉 
220g 154,000 

17 X2 
Hạt Sen Trà Xanh 2 Trứng 

綠茶蓮蓉雙鳳月 
220g 180,000 

18 D2 
Hạt Sen Lá Dứa 2 Trứng 

翡翠蓮蓉追雙月 
220g 180,000 

19 M2 
Mè Đen 2 Trứng 

貂嬋雙鳳月 
220g 152,000 

20 6 
Gà Quay Jambon 1 Trứng 

燒雞鳳月 
170g 136,000 
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21 1 
Thập Cẩm Đặc Biệt 1 Trứng 

什錦特別鳳月 
170g 131,000 

22 16D 
Nhân Gà Quay Tiêu Đen 1 Trứng NEW 

黑椒燒雞 
170g 145,000 

23 1DT 
Nhân Dừa Và Thơm 0 Trứng NEW 

鳳梨椰蓉 
170g 130,000 

24 1TTY 
Than Tre và Yuzu 0 trứng NEW 

日本金柑炭竹 
170g 140,000 

25 9 
Hạt Sen 1 Trứng 

寶鴨穿蓮 
170g 127,000 

26 2 
Đậu xanh 1 Trứng 

鳳凰夜月 
170g 108,000 

27 8 
Nhân Dừa 1 Trứng 

椰蓉鳳月 
170g 108,000 

28 3 
Đậu Đỏ 1 Trứng 

雲開見月 
170g 114,000 

29 5 
Khoai Môn 1 Trứng 

嫦娥奔月 
170g 114,000 

30 X1 
Hạt Sen Trà Xanh 1 Trứng 

綠茶蓮蓉伴月 
170g 127,000 

31 D1 
Hạt Sen Lá Dứa 1 Trứng 

翡翠蓮蓉追月 
170g 127,000 

32 M1 
Mè Đen 1 Trứng 

貂嬋拜月 
170g 114,000 

33 O1 
Thập Cẩm Đặc Biệt 0 Trứng 

什錦素月 
170g 126,000 

34 O9 
Hạt Sen 0 Trứng 

蓮蓉素月 
170g 120,000 

35 O2 
Đậu xanh 0 Trứng 

荳蓉素月 
170g 105,000 

36 O8 
Nhân Dừa 0 Trứng 

椰蓉素月 
170g 105,000 

37 O3 
Đậu Đỏ 0 Trứng 

荳沙素月 
170g 108,000 

38 O5 
Khoai Môn 0 Trứng 

嫦娥素月 
170g 108,000 

39 F1 
Heo Nhỏ 

小豬 
120g 70,000 

40 F2 
Heo Trung 

中豬 
300g 164,000 

41 F3 
Heo Lớn 

大豬 
600g 276,000 

42 F4 
Bánh Dẻo Thập Cẩm 0 Trứng 

冰皮什錦素月 
250g 96,000 

43 F5 
Bánh Dẻo Hạt Sen 0 Trứng 

冰皮蓮蓉素月 
250g 96,000 

44 F6 
Bánh Dẻo Đậu Xanh 0 Trứng 

冰皮荳蓉素月 
250g 96,000 

45 F7 
Bánh Dẻo Thập Cẩm 1 Trứng 

冰皮什錦單王 
250g 105,000 

46 F8 
Bánh Dẻo Hạt Sen 1 Trứng 

冰皮蓮蓉單王 
250g 105,000 

47 F9 
Bánh Dẻo Đậu Xanh 1 Trứng 

冰皮荳蓉單王 
250g 105,000 

48 F10 
Bánh Đậu Xanh 

綠豆餅 
Hộp 163,000 
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TUYỆT PHẨM LỄ HỘP CAO CẤP TRUNG THU 2025 

1 H1 

ĐẾ NGUYỆT NEW 

帝月  

(26D,26,2S,29,2TT,2TTY,2VQ,2NT) 

Hộp 08 bánh 
 170g 

2,800,000 

2 H2 

Thiên Long Hội Nguyệt 

天龍會月 

(26D,26,2S,29,2TT,2TTY,2VQ, 2NT) 

Hộp 08 bánh 
 170g +  

1 Trà Oolong 

2,650,000 

3 H3 

Thiên Tôn Long Phẩm 

天龙尊品 

2VQ, 2CR, 2NT, 26D, 2S, 2TTY 

Hộp 06 bánh 

170g/ Bánh 
2,300,000 

4 H4 

Hoàng Nguyệt 

黄月  

AA, MD2, NT2, 6D2 

Hộp 04 Bánh 

250g/ Bánh 
1,950,000 

5 H5 

Phúc Tinh Giá Đáo NEW 

福星驾到  

(AA, 9M(2), 6M(2), XM(2), Bơ Sữa) 

Hộp 08 bánh 

1 Bánh 250g 

7 Bánh loại 110g 

1,130,000 

6 H6 

Bánh Trung Thu Tan Chảy 

NGUYỆT QUANG KỲ VŨ NEW 

月光奇武 

Mè đen,Socola,Bơ Sữa,Trà Xanh 

Hộp 08 Bánh  

90g/ Bánh 
730,000 

HỘP CAO CẤP COMBO 06 BÁNH 

1 H7 

NGHĨA TÌNH 1 NEW 

情谊壹礼盒 1 

26,2S,2CR,2D,2TT,2MD 

Hộp 06 bánh 

+ Trà  
170g / Bánh 

1,400,000 

2 H8 

NGHĨA TÌNH 2 NEW 

情谊壹礼盒 2 

26,2S,2X,29,2VQ,2TTY 

Hộp 06 bánh 
+ Trà  

170g / Bánh 

1,330,000 

HỘP CAO CẤP COMBO 4 BÁNH 

1 H9 

LỤC NGUYỆT THIÊN THU NEW 

綠月千秋 

A,C2,9AV,6D2 

Hộp 04 bánh 980,000 

BÁNH TRUNG THU HỘP 1 BÁNH 

1 AAA Vi Cá Gà Quay 4 Trứng 800g 920,000 

2 666 Gà Quay Jambon 4 Trứng 800g 840,000 

3 999 Hạt Sen 4 Trứng 800g 780,000 
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COMBO BÁNH TRUNG THU HỶ LÂM MÔN 2025 
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- Giá đã bao gồm thuế VAT. Giao hàng nhanh tại TP HCM. 

- Bánh đảm bảo chính hãng 100%. 
- Hỗ trợ in logo, thương hiệu lên hộp bánh theo yêu cầu. 

- Hãy gọi ngay cho chúng tôi để nhận được chiết khấu tốt nhất và đầy đủ mã bánh. 
- Quà tặng cao cấp cho người liên hệ. (*) 

(*) Áp dụng cho khách hàng đặt từ 20 hộp 4 bánh 

 

Mọi thông tin xin liên hệ: Nhà Phân Phối Chính Thức Bánh Trung Hỷ Lâm Môn 2025 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TVA          MST: 0315818543 

Địa chỉ: 366/17S Lê Văn Quới, Phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM 

VPGD: 149 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, TP.HCM 

Hotline:  0906 309 885 – 0906 986 885           Tel: 028.38374987 

Email: kinhdoanh@congquynh.vn      Website: trungthu.congquynh.vn 
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